


	ĐỀ VÀ BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN – THPT NÔNG SƠN

	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Bài tập trắc nghiệm
	Bài tập tự luận

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	
	

	1.1. Làm quen với Vật lý
	Nhận biết:
- Nêu được đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí.
-  Biết được các thành tựu nghiên cứu của vật lí tương ứng với các cuộc cách mạng công nghiệp
-  Nêu được các quá trình phát triển của vật lí
-  Nêu được phương pháp nghiên cứu vật lí.
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	[bookmark: _Hlk111361165]Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?
A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.
B. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.
C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
D. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
	

	[bookmark: _Hlk111361186]
	
	
	
	
	
	Câu 2: Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?
A. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.
B. Nghiên cứu về nhiệt động lực học.
C. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.
D. Nghiên cứu về thuyết tương đối.

	

	[bookmark: _Hlk111361206]
	
	
	
	
	
	Câu 3: Kết quả nghiên cứu: “Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng rơi càng nhanh là dựa theo phương pháp nào?
A . Phương pháp mô hình.
B. Phương pháp thực nghiệm.
C. Phương pháp suy luận chủ quan.
D. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết.
	

	1.2. Các quy tắc an toàn trong thực hành Vật lí
	Nhận biết:
- Nêu được các nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm vật lí.
- Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
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	[bookmark: _Hlk111361228]Câu 4: Hành động nào không tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Trước khi cắm, tháo thiết bị điện, sẽ tắt công tắc nguồn.
B. Trước khi làm thí nghiệm với bình thủy tinh, cần kiểm tra bình có bị nứt vỡ hay không.
C. Bố trí dây điện gọn gàng .
D. Dùng tay không để làm thí nghiệm .
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361243]Câu 5: Khi có sự cố chập cháy dây điện trong khi làm thí nghiệm ở phòng thực hành, điều ta cần làm trước tiên là:
A. Ngắt nguồn điện.
B. Dùng nước để dập tắt đám cháy.
C. Dùng CO2 để dập đám cháy nếu chẳng máy lửa cháy vào quần áo.
D. Thoát ra ngoài.

	

	1.3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả
	Nhận biết:
-Nêu được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp
- Bết được các loại sai số của phép đo
- Nêu được một số nguyên nhân gây ra sai số khi tiến hành thí nghệm vật lí
- Biết được công thức giá trị trung bình, sai số tỉ đổi, sai số tuyệt đối
Thông hiểu:
Cách ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo.
- Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo.
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	[bookmark: _Hlk111361263]Câu 6: Em hãy chọn đáp án đúng: Đâu là một phép đo gián tiếp? 
A. Phép đo chiều dài của một cái hộp hình chữ nhật. 
B. Phép đo chiều rộng của một cái hộp hình chữ nhật.
C. Phép đo chiều cao của một cái hộp hình chữ nhật.
D. Phép đo thể tích của một cái hộp hình chữ nhật.
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361300]Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất .
Sai số phép đo bao gồm:
A. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.
B. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. Sai số hệ thống và sa số đơn vị.
D. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361333]Câu 8: Tiến hành đo chuyển động của một viên bi khi được bắn ra xa, ta thu được số liệu như bảng sau:
[image: ]
 Em hãy tính của viên bi là: 
A. 0,00287
B. 0,00728
C. 0,00782
D. 0,00872
	

	[bookmark: _Hlk111361362]2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi
	Nhận biết:
- Nêu được độ dịch chuyển là gì?
- So sánh được độ dịch chuyển và quãng đường đi được.
Thông hiểu:
- Xác định được độ dịch chuyển và quãng đường đi được
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	Câu 9: Em hãy chọn câu sai? 
A. Độ dịch chuyển là một đại lượng vecto, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
B. Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được là bằng nhau.
C. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau.
D. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được là bằng nhau.

	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361375]Câu 10: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.
A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
[bookmark: _Hlk111361386]D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

	

	[bookmark: _Hlk111361403]
	
	
	
	
	
	Câu 11: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người 
[image: ]
thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình vẽ). Cả hai đều về đích cùng một lúc. 
Hãy chọn kết luận sai.
A. Người thứ nhất đi được quãng đường 8 km.
B. Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người thứ nhất bằng nhau.
D. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5,7 km, hướng 450 Đông – Bắc.
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361419]Câu 12: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).
[image: ]
Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng
A. 2m; -2m.	
B. 8m; -2m.	
C. 2m; 2m.	
D. 8m; -8m.
	

	2.2. Tốc độ và vận tốc
	Nhận biết:
- Biết được ý nghĩa và công thức của tốc độ trung bình.
- Biết tốc độ tức thời. 
- Biết cách đo tốc độ trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.
- Nêu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc
- Biết được công thức cộng vận tốc..
Thông hiểu:
- Tính được tốc độ trung bình.
- Phân biệt được tốc độ và vận tốc.
- Xác định được vectơ vận tốc.
Vận dụng:
Giải được các bài toán về tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau.
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	[bookmark: _Hlk111361435]Câu 13: Chọn đáp án đúng khi nói về tốc độ tức thời:
A. Tốc độ tức thời đại diện cho độ nhanh chậm của chuyển động trên cả quãng đường. 
B. Tốc độ tức thời chỉ mang tính đại diện cho độ nhanh chậm của chuyển động tại một thời điểm xác định. 
C. Tốc độ tức thời là tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chuyển động 
D. Tốc độ tức thời là cách gọi khác của tốc độ trung bình.
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361451]Câu 14: Chọn đáp án đúng
A. Vận tốc trung bình là một đại lượng có hướng.
B. Vận tốc trung bình là một đại lượng vô hướng.
C. Tốc độ trung bình là một đại lượng có hướng.
D. Tốc độ tức thời là một đại lượng có hướng.
	Câu 1 (1 Điểm): một xe chạy A thẳng về hướng tây với vận tốc 40 km/h. xe B chạy thẳng về hướng bắc với 60 km/h. tính vận tốc của xe B đối với người ngồi trên xe A.
[image: Bài tập vật lý lớp 10 công thức cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động]
Hướng dẫn: gọi 1 xe B. 2 xe A (người ngồi trên xe B), 3 mặt đường
VA = V23 = 40 km/h, VA= V13 = 60km/h

= 72,11km/h


	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361466]Câu 15: Đâu không phải là đặc điểm của vecto vận tốc? Vecto vận tốc có:
A. Gốc nằm trên vật chuyển động.
B. Hướng là hướng của độ dịch chuyển.
C. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của vận tốc. 
D. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của tốc độ.
	

	[bookmark: _Hlk111361481]2.3. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động
	Nhận biết
- Nêu được ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện
- Ý nghĩa của việc sử dụng hai cổng quang điện
Thông hiểu:
- Đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.
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	Câu 16: Chọn đáp án đúng 
A. Ta chỉ có thể đo thời gian chuyển động của vật bằng đồng hồ bấm giây.
B. Ta chỉ có thể đo thời gian chuyển động của vật bằng đồng hồ đo thời gian hiện số
C. khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện ưu điểm là đo chính xác nhưng nhược điểm là thiết bị cồng kềnh. 
D. khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện nhược điểm là đo không chính xác 
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361496]Câu 17: Chon câu trả lời đúng? Để đo được tốc độ chuyển động của vật bằng dụng cụ thực hành thì ta cần đo:
A. Độ dịch chuyển của vật.
B. Thời gian di chuyển của vật.
C. Đường kính của vật.
D. Chu vi của vật.

	

	[bookmark: _Hlk111361513]2.4. Đồ thị độ dịch chuyển và thời gian
	Nhận biết: 
-  Mô tả được chuyển động của vật dựa vào đồ thị dịch chuyển – thời gian.
Thông hiểu:
· Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.
- Xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào dựa vào đồ thị
Vận dụng:
· Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng.
· Xác định được quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật
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	Câu 18: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Chọn phát biểu đúng.
[image: ]
A. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
B. Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
C. Vật đang đứng yên.
D. Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.
	Câu2 (1Điểm): Xác định phương trình chuyển động và độ lớn vận tốc của hai chuyển động có đồ thị ở Hình 7.2 ? 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\KHDH 2022-2023\cau-hoi-1-4-trang-11-sbt-vat-li-lop-10-ket-noi.png]




Hướng dẫn:


+ Dựa vào đồ thị ta có vận tốc của vật (1) là:  Độ lớn vận tốc chuyển động là 10 km/h
+ Phương trình chuyển động của vật (1) là: 
d1 = 60-10t (km)


+ Dựa vào đồ thị ta có vận tốc của vật (2) là:  Độ lớn vận tốc chuyển động là 12 km/h
+ Phương trình chuyển động của vật (2) là: 
d2  = 12t (km)










	[bookmark: _Hlk111361533]
	
	
	
	
	
	Câu 19: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ. Vật chuyển động
[image: ]
A. ngược chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
B. cùng chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
C. ngược chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.
   D. cùng chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Chuyển động biến đổi. Gia tốc
	Nhận biết:
- Biết được thế nào là chuyển động biến đổi.
- Biết được khái niệm gia tốc, công thức tính gia tốc và đơn vị của gia tốc.
Thông hiểu:
- Tính được độ biến thiên vận tốc, gia tốc của chuyển động
- Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.
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	[bookmark: _Hlk111361628]Câu 20: Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
[bookmark: _Hlk111361640]D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
	

	[bookmark: _Hlk111361653]
	
	
	
	
	
	
Câu 21:  Một chất điểm chuyển động biến đổi  với phương trình vận tốc  m/s .Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động của chất điểm?
A. Chất điểm chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với gia tốc 3m/s
B. Chất điểm chuyển động chậm dần đều theo chiều dương với gia tốc 3m/s
C. Chất điểm chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với gia tốc 2m/s
D. Chất điểm chuyển động chậm dần đều theo chiều dương với gia tốc 2m/s

	

	[bookmark: _Hlk111361671]
	
	
	
	
	
	Câu 22: Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyên động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 2 m/s2?
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 4 m/s.
B. Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s.
	

	[bookmark: _Hlk111362241]2.6. Chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết
- Biết được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều
- Biết được định nghĩa chuyển động nhanh dần đều  và chuyển động chậm dần đều
- Biết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
Thông hiểu
- Sử dụng được các công thức để tính được vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển của vật
- Vận dụng cao
Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều
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	[bookmark: _Hlk111361684]Câu 23: Chọn ý sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có
A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
B. vận tốc tức thời là hàm số bậc nhất của thời gian.
C. tọa độ là hàm số bậc hai của thời gian.
D. gia tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
	Câu 3: ( 0,5 điểm) : Lúc 7h15 phút giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với vận tốc không đổi 36km/h để đuổi theo một người đi xe đạp chuyển động với v = 5m/s đã đi được 36km kể từ A. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ.
Hướng dẫn: 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe:, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc xe máy xuất phát (7h 15 phút): 


+ Xe máy có d01 = 0, v01 = 36km/h phương trình chuyển động của xe máy: 


+ Xe đạp có d02 = 36, v02 = 5m/s = 18km/h phương trình chuyển động của xe đạp: 


+ Hai xe đuổi kịp nhau thì: d1= d2 

t = 2h. 
Vậy xe máy đuổi kịp xe đạp lúc 9h 15 phút

	[bookmark: _Hlk111361698]
	
	
	
	
	
	Câu 24: Công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng chậm dần đều là:

A.  (a và v0 cùng dấu).

B.  (a và v0 trái dấu).

C.  (a và v0 cùng dấu).

D.  (a và v0 trái dấu).
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361715]Câu 25: Một tên lửa được phóng từ trạng thái đứng yên với gia tốc 20 m/s2. Tính vận tốc của nó sau 50s.
A. 100 m/s.
B. 70 m/s.
C. 1000 m/s.
D. 500 m/s.
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361882]Câu 26: Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 18 km/h thì tăng dần đều vận tốc. Sau 20 s, ô tô đạt được vận tốc 36 km/h. Tính gia tốc của ô tô.
A. 0,9 m/s2.
B. 0,5 m/s2.
C. 0,25 m/s2.
D. 0,75 m/s2.
	

	2.7. Sự rơi tự do
	Nhận biết:
Nêu được sự rơi tự do là gì và tính chất của chuyển động rơi tự do
- Viết được công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do
- Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do
Thông hiểu:
Xác định được vận tốc và gia tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do
Vận dụng: 
Vận dụng giải các bài toán nâng cao về chuyển động rơi tự do.

	1
	1
	
	1
	[bookmark: _Hlk111361907]Câu 27: Sự rơi tự do là
A. một dạng chuyển động thẳng đều.
B. chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào.
C. chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.
D. chuyển động khi bỏ qua mọi lực cản.
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk111361939]Câu 28: Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 5m. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của nó khi chạm đất bằng
A. 50 m/s.
B. 10 m/s.
C. 40 m/s.
D. 30 m/s.
	[bookmark: _Hlk111362200]Câu 4 ( 0,5 điểm): Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư kể từ lúc được thả rơi. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu? Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.
Bài giải:
· + Quãng đường vật đi được trong giây thứ 4 là: 


+ Vận tốc trong giây thứ 4 đã tăng thêm một lượng là:
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